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ĐÈN RAY NAM CHÂM
TIÊU ĐIỂM

RA
Điện áp Tuổi thọ Chỉ số

hoàn màu Chip LED Góc chiếu

120°48V 30.000h >90 Osram

Màu ánh sáng

CCT

Vàng

3000k

Trung tính Trắng

6000k4000k

Mã hàng
Model

Giá niêm yết
VNĐ

Kích thước
(mm)

Công suất
Watt

LRD6 110x22x436W 200.000

LRD12 220x22x4312W 280.000

LRD18 330x22x4318W 360.000

LRD24 450x22x4324W 700.000

Mã hàng
Model

Giá niêm yết
VNĐ

Kích thước
(mm)

Công suất
Watt

LRDG6 110x22x1056W 250.000

LRDG12 220x22x10512W 420.000

Vật liệu vỏ và tản nhiệt: nhôm cao cấp
Quang thông: 90lm/w

LRDG18 330x22x10518W 530.000
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Mã hàng
Model

Giá niêm yết
VNĐ

Kích thước
(mm)

Công suất
Watt

LRDG6 110x22x1056W 250.000

LRDG12 220x22x10512W 420.000

LRDG18 330x22x10518W 530.000
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ĐÈN RAY NAM CHÂM
TÁN QUANG

RA
Điện áp Tuổi thọ Chỉ số

hoàn màu Chip LED Góc chiếu

120°48V 30.000h >90 Osram

Màu ánh sáng

CCT

Vàng

3000k

Trung tính Trắng

6000k4000k

Mã hàng
Model

Giá niêm yết
VNĐ

Kích thước
(mm)

Công suất
Watt

LRTQ12 300x22x4312W 200.000

LRTQ18 450x22x4318W 350.000

LRTQ24 600x22x4324W 400.000

LRTQ36 900x22x4336W 700.000

Mã hàng
Model

Giá niêm yết
VNĐ

Kích thước
(mm)

Công suất
Watt

LRTQG6 150x22x1056W 300.000

LRTQG12 300x22x10512W 520.000

Vật liệu vỏ và tản nhiệt: nhôm cao cấp
Quang thông: 90lm/w

Mã hàng
Model

Giá niêm yết
VNĐ

Kích thước
(mm)

Công suất
Watt

LRTQGOC24 300+320x22x4324W 920.000
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Mã hàng
Model

Giá niêm yết
VNĐ

Kích thước
(mm)

Công suất
Watt

LRT7 Ø40x2007W 550.000

LRT12 Ø50x30012W 600.000

https://vinaledlighting.vn/
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ĐÈN RAY NAM CHÂM
PHỤ KIỆN ĐÈN NAM CHÂM
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Thanh Ray Hệ Âm

MSP: LRNA

Chất liệu: Nhôm

Màu vỏ: Đen

Kích thước: 

+ 1000x27x46mm
+ 2000x27x46mm
+ 3000x27x46mm

120.000

Nối góc Âm/ Nổi lắp
dọc 

LRNGA/P LRNGN/PLRNGA/D LRNGN/D
Nối góc Âm/ Nổi

mặt phẳng

Thanh Ray Hệ Nổi

MSP: LRNN

Chất liệu: Nhôm

Màu vỏ: Đen

Kích thước: 

+ 1000x27x46mm
+ 2000x27x46mm
+ 3000x27x46mm

350.000

350.000

MSP:  LRNDG
Đầu cấp nguồn thường dẫn điện từ nguồn
điện 48V đến ray nam châm

Đầu cấp nguồn DC 48V

60.000

80.000

80.000

80.000

Nối thẳng cứng

Nối thẳng mềm

Nối góc mềm

MSP:  LRNT/C
Nối thẳng 2 thanh ray nam châm để cấp
nguồn điện cho nhau

MSP:  LRNT/M
Nối thẳng 2 thanh ray nam châm để cấp
nguồn điện cho nhau

MSP:  LRNG
Nối góc 2 thanh ray nam châm để cấp
nguồn điện cho nhau

Bộ treo thả ray nam châm nổi

MSP:  LRNBTN
Bộ treo thả thường được dùng cho ray
nam chổi nổi

90.000
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Nguồn trong ray nam
châm

MSP:  LRNL

MSP: LRNL100
Công suất: 100w 
Kích thước : 175x22x43mm

250.000

500.000

750.000

MSP: LRNL200
Công suất: 200w 
Kích thước : 245x22x43mm

MSP: LRNL300
Công suất: 300w 
Kích thước : 315x22x43mm
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